
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 551 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

30/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ IBEAUTY

0901072666

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực 
phẩm có chứa thành phần hoóc môn; Sản xuất thực phẩm chức 
năng;

1079

2. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm hương liệu tổng hợp;

2011

3. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

4. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

5. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây;

4620

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm 
sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột; Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm;

4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ IBEAUTY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919059899
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm; Bán buôn dược phẩm và dụng 
cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; 

4649(Chính)

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán thuốc đông y, bán 
thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực 
phẩm chức năng

4772

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video

5911

24. Hoạt động hậu kỳ 5912

25. Hoạt động chiếu phim 5914

26. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920

27. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

28. Quảng cáo 7310

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

30. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

31. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác;

7710

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, 
không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu;

7730

33. Cung ứng lao động tạm thời 7820

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:Tổ chức sự kiện, triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có 
hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những 
vấn đề tổ chức;

8230
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500.000.000 VNĐ

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

36. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình…);

9610

37. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

38. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

39. Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 9632

40. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hưng Yên

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033091001862
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 551 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên 
Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 551 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ 
Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO HOÀNG CƯỜNG Nam

27/01/1991 Kinh Việt Nam

23/12/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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